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ưng dụng GIS trên Web trong quản lý đât nôim niíhiệp
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Tóm tắt. Việc sử dụng còng nghệ thông tin troniĩ quan Iv đất nỏng nuhiệp vả các vẩn dò iièn quan 
đóng một vai trò quan trọng trong phát triền nền kiiìh 1C nước la. Các ihỏniỉ lin IìCmi quan đến đặc 
điểm kinh tế xà hội và sừ dụng đất nônu nuhiệp là mối quan tâni cùa nhiều nuười. '1'rorm báo cáo 
này, lác giả sẽ trình bày vấn đề áp dựng công nghệ GIS Ircn Web băng cách cài đại và viết ihôMì 
các hàm chức năng hiền thị và truy vấn bàn đồ theo định dạrm dừ liệu của phần mềm WebGIS mâ 
nguồn mờ MapServer ứng dụng trong quàn Ịý và sử dụnu đẩt nònu rmhiệp lại huvện Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam. Đây là một huyện tiếp giáp với các luyến íiiao ihỏnu lớn và là, nơi sư dụng dắt nôim 
nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng cùa quá trình công ntihiệp hóa troniz một số năm trờ lại đáy.

Từ khóa: GIS, WebGIS Open Sourcc, GeoDatabase.

1. M ở đầu

Ngày nay, GIS (Geographic Information 
System) là một trong những lĩnh vực giành 
được sự quan tâm nhiều nhất trong ngành Công 
nghệ thông tin. Các ứng dụng cùa GIS rấl đa 
dạng và có mặt trong nhiều lĩnh vực như : quản 
lý tài nguyên thiẻn nhiên, quàn lý môi trường, 
quàn lý đất đai,.. Một trong những hướng 
nghiên cứu thú vị cùa GIS là hệ thống GIS trên 
Web và các ứng dụng của nó trong thực tế. Việt 
Nam là nước nông nghiệp và hiện vẫn dựa vào 
nông nghiệp đề phát triển kinh tế và ổn định đất 

nước. Trong nông nghiệp thì đất đóng vai trò vô 
cùng quan trọng. Do đó cần quàn lý việc sử 
dụng đất nông nghiệp một cách có hiệu quà để
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tránh lãng phí tài nguyẽn. Troiiu báo cáo này, 
chúntĩ tôi sè trinh bày vấn đề áp ílunu côns 
nghẹ GIS trên Web để quàn lý và sử dụim đat 
nông nghiệp lại liuyện Duy riên, lỉnh Hà Nam 
một cách hiệu quà. Ý nghĩa khoa liọc và thực 
licn cùa bài báo Iiàv là;

- Tích hợp Web và GIS trong quàn lý và sử 

dụng đất ở tinh Duy Tiỏn,Hà Nam.

- Tích hợp thông tin địa lý và Web tạo ra 
quyết định tra cứu thông tin.

2. Tổng  quan

Khái niệm GIS (Geographic Information 
System) ra đời từ nhừng năm đầu của thập kỷ 
60. Một trong những hệ thống GIS đầu licn là 
CGIS. Cỏ nhiều định nghĩa về GIS, tuy nhiên
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ỉỉình 1. Bàn đồ hành chính huyện Duy Tiên.
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quốc lộ 38 nối liền Duy Tiên với các huyện Lý 
Nhản, Kim Bàng, thị xã Hưng Yẻn. Đặc biệt 
trung tâm huyện nằm gần sông Hồng nẽn rất 
thuận tiện cho giao lưu với các địa phương 
khác bằng đường thuỷ và đường bộ. Ngoài ra 
huyện còn có thị trấn Đồng Văn nằm trên trục 
đường quốc lộ lA và tuyến đường sắt Bắc - 
Nam. Hiện nay khu công nghiệp tập trung của 
tinh đang được đầu tư xây dựng. Duy Tiên có 
diện tích tự nhiên 13.409,78 ha. Đất đai trong 
huyện chủ yếu được hình thành do quá trinh bồi 
lẳng của hệ thống phù sa sông Hồng và sông 
Châu Giang. Theo nguồn gốc phát sinh có thể 
chia đất đai của huyện thành 3 nhóm chính:

- Nhóm đấ t phù sa (FL): Diện tích 
6.679,36 ha, chiếm 49.31% diện tích tự nhiên, 
đáy cũng là loại đất chính của huyện Duy Tiên 
và được phân bố ở  hầu hết các xã, Đất được 
hinh thành trên ừầm tích của sông Hồng, sông 
Châu Giang thề hiện rõ qua đặc tính xếp lớp của 
vật liệu phù sa. Đất phù sa cùa huyện Duy Tiên 
được chia thành 4 loại đất:

+ Đất phù sa giây (FLg) có diện tích 
2.231,68 ha phân bố ở những nơi có địa hinh 
thấp, thường bị ngập nước hoặc tiêu chậm vào 
mùa mưa.

+ Đất phù sa có tầng  đấ t biến đổi (FLc)
cỏ diện tích 662,54 ha, phân bố ờ các chân 
ruộng vàn, là đất phù sa được hinh thành do quá 
trinh canh tác và làm thuỷ lợi.

+ Đất phù sa chua  (FLd) có diện tích 
2.160,94 ha, thời kỳ trước đây là loại đất phù sa 
sông Hồng ít chua, sau đó do các yếu tố địa 
hinh và khí hậu rửa trôi dần các chất bề mặt làm 
cho đất trờ nên chua.

+ Đất phù sa ít chua (FLe) có diện ỉích 
1.624,19 ha, được hình thành do sự bồi đắp 
thường xuyên của phù sa hệ thống sông Hồng.

Nhìn chung nhóm đất phù sa trên địa bàn 
huyện có độ phì tương đối khá, có thể sử dụng 
cho nhiều loại cây trồng, đặc biệt thích hợp cho 
phát triển cây lúa và các loại rau, màu.

- Nhóm đấ t glây(GI): Nhóm đất giây có 
diện tích 1.839,62 ha, chiếm 13,72% diộn tích 
tự nhiên, có nhiều ở các xã Tiên Nội, Tiên 
Ngoại, Bạch Thượng, Yên Bắc, ... Đất được 
hình thành trên trầm tích phù sa không được 
bồi đắp trong thời gian dài, thường phân bố ở 
những nơi có địa hình thấp bị ngập nước. Nhỏm 
đất này được chia thành 2 loại đất chính là đất 
giây sẫm màu (GLu) và đất giây chua (GLd). 
Nhìn chung nhóm đất giây có thành phần cơ 
giới từ thịt nặng đến sét, đất hàm lượng mùn 
cao, nếu cài thiện được hệ thống tưới tiêu cỏ  thề 

chuyển diện tích 1 vụ lên 2 vụ hoặc 3 vụ. Do có 
yếu tố hạn chế về ngập nước, hiện nay một số 
nơi đã chuyển đổi cơ cấu mùa vụ từ độc canh 
cây lúa sang lúa - cá đem lại hiệu quả kinh tế
cao.

- Nhóm đấ t tầng mỏng (LP): Có diện tích 
không đáng kể, xuất hiện ở một vài quả đồi 
thuộc xã Yên Nam với khoảng 5,18 ha, chiếm
0,04% diện tích tự nhiên. Loại đất này hình 
thành trên khu vực đồi dốc, thảm thực vật che 
phù kém, quá trình rửa trôi xói mòn xảy ra 
mạnh mẽ. Nhóm đất này chi có duy nhất 1 loại 
chính là đất tầng mòng chua (LPd), đất có thành 
phân cơ giới là thịt pha cát, tảng đất móng, hám 
lượng mùn và đạm thấp. Nhóm đất này ít có ý 
nghĩa cho sử dụng vào mục đích sàn xuất nông 
nghiệp.

Tóm lại, đất đai cùa Duy Tiên có địa hình 
tương đối bằng phẳng, hàm lượng các chất dinh
dường ờ mức trung binh khá là một trong
những điều kiện thuận lợi cơ bản để phát triển 
một nền nông nghiệp đa dạng và bền vững trên 
cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Yêu cầu đặ t ra  là xây dựng phần mềm
WebGIS để quản lý và sử dụng đất một cách có 
hiệu quả để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, từ 
việc phân tích các loại đất trong vùng, ta tổ 
chức dữ liệu không gian và thuộc tính cho phù 
hợp với đặc điểm của huyện. Chi tiết về cách 
thức tổ chức dữ liệu này, xin xem thêm Cơ sở 
dữ liệu địa lý GeoDatabases [2, 3].
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3. Nhừng nghiên cứu thực nghiệm

Qua khào sát thực nghiệm ở huyện Duy 
Tiẻn, ta đã thu được bộ dữ liệu tương đối đầy 
đủ về tinh hình sử dụng đất của cà huyện (hình
4). Chúnu ta sử dụng các phương pháp trong [4,
5] và số hoá các dừ liệu này trên bộ phần mềm 
ArcView của hàng ESRl để có dừ liệu bản đồ 
(SHP-Shape file) về tinh hinh sử dụng đất.

Hi^n bạng IV  dụng đit nếm XIOO don rj Dưy Tiến M  H i (

Hình 2. Số hoá dử liệu không gian bằng phần mềm 
A rcV iew .

Sau đỏ chúng ta tiến hành chuyền đổi dừ 
liệu này sang dừ iiộu theo định dạng cúa 
WebGIS (MAP File) [4] để xuất bàn trôn Web. 
Đâv là một file XML ghi lại các thông số như: 
tên bàn dồ, thước tỳ lệ, chú giải, các dừ liệu địa 
phương,.. Trinh đọc file cùa phần mềm 
WebGIS sc đọc các tham số trong file này và 
tiến liành hiển thị dừ liệu dưới dạng bàn đồ. 
Cấu trúc của flic MAP này như sau:

MAP Map Content 
Na m e  Duy_Tien Ten Bàn đồ

R£P£RENC£ Địiili nghĩa tham chiếu 
LEGEND Chú giải
WEB Các thành phằn trên giao diện Web
SCALEBAR T h u ớ c tỷ lệ
LAYER Các láp

Hình 3. Cấu trúc M AP file.
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Hình 4. Dừ liệu về tình hinh sử dụng đất của 

huyện Duy Tiên.

Bước tiếp theo, ta tiến hành cài đặt gói Map 
Server, một phần mềm WebGlS mà nguồn mở. 
MapServer có thể chạy được cà trẻn các hệ điều 
hành như Windows, Linux,.. Viộc cài đặt trên 
Windows được tiến hành nhanh hơn do mục 
đích ban đầu cùa phần mềm này là phát triền 
ứng dụng trẽn hệ điều hành Windows. Tóm tắt 
các bước cài đặt MapServer trên Windows như 
sau;

- Vào trang chủ ìưtp://mapsen'er.org đề tải 
bản Mapserver mới nhất.

- Giải nén gói MapServer vừa lải về.

- cắu  hiiih các cổng Web Server để tránh 
xung đột.

- Thực thi file apache-instalỉ.bat để khởi 
động dịch vụ.

- Sau khi cài đặt xong, mở trinh duyệt và truy 
cập đen file mapsefv.exe thông qua giao thức 
HTTP: http://localhost/cgi-hin/mapserv.exe nếu 
nhận được thông báo ‘Wơ query information to 
decode. QUERY STRING is set. but em pty” 
nghĩa là quá trinh cài đặt đã thành công. Chi tiél 
cài đặt có thể xem trong [5]. Trong báo cáo này, 
chúng tỏi đã viết thêm các hàm chức năng để 
hiển thị bản đồ theo định dạng dữ liệu và các 
hàm truy vấn không gian và dữ liệu thuộc tính. 
Các file chủ yếu được xây dựng là:

http://localhost/cgi-hin/mapserv.exe
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- Smap.phtml: Đây là file chính cùa WebGIS 
bao gồm các đoạn code thể hiện bản đồ trên nền 
Web-based. Định dạng cùa nó là phtm l chứ 
không phài là htmỉ thông thường do định dạng 
này hỗ trợ cho việc thể hiện bản đồ một cách tốt 
nhất.

- Smap.inc.php: Chứa các hàm xử lý cho việc 
thể hiện bản đồ bàng cách tổ chức các modun 
dùng các thư viện MapScript hiện có để hiển thị 
ra bản đồ ờ Smap.phtml.

- Smap.map: Đây là file định nghĩa bàn đồ, 
chú giài, thước ty lệ, các lóp, .. mà ta đã đề cập 
trong phần trước.

- query.php: Truy vấn và cập nhật dừ liệu 
thuộc tính về đất đai cùa huyện như: tồng diện 
tích đất trồng cây hàng năm, đất vưòn tạp, .. 
Chức năng này cho phép xem thông tin về các 
xã trong huyện và  có thể cập nhật các thông tin 

theo từng năm.
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Hình 5. Cập nhật dữ liệu thuộc tính.

Nton Tnnc lu  Owig M  Outr ̂

Hình 6. Bản đồ số về Hiện trạng sừ đụng đất ở 

Duy Tiên.

- qucry.phtm l: Truy vấn dừ liộu không gian 
thông qua hàm executeRectQucry. Hàm này 
cho phép truy vấn thông tin dựa trên nhấn vào 1 
vị trí trên bản đồ hay truy vấn theo hình vuông 
gồm nhiều xà trên bản đồ.
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Hình 7. Truy vấn không gian trẽn bàn đồ.

- prin t.php: Hàm in ấn bàn đồ và các kết quả 
truy vấn,..

Hình 8. Chức năng in ấn.

Cấu trúc chính cùa phần mềm thề hiện trong 
hình «;nn •

\>m
Nịĩiỉựi (ỉuiig

bàii dò
Smap.plitnil

Cọiíác
ù o i i ì ủ

Cọi theo

Smap.ínc.php

C m  lum Rosa Ja>-n .\ppỉel
PHP in-ascilpt

Tảp dâ bệu SHP

Hình 9. cấu trúc phần mềm WebGIS.
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Cách thức hiển thị bản đồ GIS từ định đạng 
dừ liệu MAP file như sau: Sau khi chuyển file 
bàn đồ đà được tái cấu trúc vào trong 
MapScrver theo định dạng XML, Smap.phtml 
sẽ gọi các hàm chức năng để hiện thị bàn đồ về 
tinh hình quản lý và sử dụng đất trong 
Smap.inc.php. Có hai cách thức để thể hiện bàn 
đồ: hoặc thông qua các hàm Javascript/PHP, 
hoặc dùng Applet Rosa để tải bàn đồ. Tuy 
nhiên cách dùng Applet Rosa thường lâu hcm 
do trình đọc file phải gọi đến Java Library ờ 
tằng trén cùng, do đó chúng ta hay dùng 
PHP/Javascript hơn. Và cuối cùng, các hàm 
trong cả 2 Rosa và PHP/Javascript sẽ gọi đến 
file bản đồ đà nêu ờ trên để hiển thị bản đồ lên. 

Đen đây mọi công đoạn đà hoàn thành. Chúng 
ta có thể thực hiện các phép phân tích không 
gian và cập nhật dừ liệu thuộc tính cho bàn đồ 
như đà nêu ở trên.

3. Đánh giá kết quả

v ề  mặt lý thuyết, báo cáo này cung cấp cho 
clm iig la  c á ch  ih ử c  the  liicn G IS  t icn  v / c b ,  các  

bàn đồ và cỏng cụ liên quan, v ề  mặt thực 
nghiệm, báo cáo đã tồng hợp được số liệu về 
tình hình sử dụng đất ở huyện Duy Tiên tinh Hà 
Nam và liên kết với WebGIS để thể hiện ra bản 
đồ. Chương trình này sẽ cung cấp cho chúng ta 
các bàn đồ số về đất nông nghiệp. Từ đây, 
chúng ta cỏ thể thực hiện các phép phân tích 
không gian và thuộc tính. Chúng ta cũng có thể 
tạo các bàn đồ chuyên đề từ các bàn đồ số này. 
Các bản đồ chuyên đề có thể được in ấn ra dạng 
giấy và sử dụng trong công tác đo đạc, địa lý, 
địa chất,..

Oàonvngimáển̂ mếãltoiìề 
tH/yệfíOụyTiếtt

l ĩ i i i i l l ĩ i l p l í ■

Hình 10. Bàn đồ chuyên đề về diện tích đất 
nông nghiệp qua các năm.

4. Kết luận

Báo cáo này đà xây dựng công cụ hiển thị, 
truy vấn GIS trên Web và ứng dụng trong việc 
quản lý đất nông nghiệp và lấy ví dụ minh hoạ 
ở huyện Duy Tiên, tinh Hà Nam. Trong tương 
lai, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng hệ hỗ trợ 
quyết định (Decision Support System) dựa trên 
bản đồ GIS thể hiện trên Web đà nghiên cứu ờ 
ticii Ịjhục yụ  c h o  v iệc  đ ư a  la  n h ữ n g  cjuycl địỉili 

mang lại hiệu quả cao.

Lòi cảm ơn

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và 
sâu sắc đến GS.TSKH Phạm Kỳ Anh và 
PGS.TS Phạm Văn Cự đă có những ý kiến đóng 
góp và hổ trợ bổ ích. Tác giả cũng xin gừi lời 
cảm ơn đến PGS.TS Phạm Văn Cự đà cung cấp 
số liệu về tinh hình đất đai ờ  huyện Duy Tiên 
để tác giả có thể thực hiện thành công đề tài 
này.
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A WebGIS Application in agricultural land management

Lc lk)anu Son

( ' c n ỉ r c  f a r  ĨĨI^^ỈÌ P c r í o n i ì i ị m  f  (if C o m p u ĩ u ỉ ^ .  C o l l e g e  o f  S c i e n c e ,  V N U

Tnii ,  ỉ ỉ a m n .  \ 'n . tn a m

IJsinu Inlbrmaiion I'cchnolouv in auricultural land management and other related problems 

contribulcs a lot to the tic\clopniciit o f  our countrx 's  economy. N o w ad ays ,  the inrorniation about 

economics, societies and auncultural land using IS being paid much attention by many people. In this 

pap e r ,  w c  U 1 Ỉ 1  p re s e n t  a W c b C i l S  a p p l i c a t i o n  in  m a n a g in g  a g r i c u l t u r a l  la n d ,  e s p e c i a l l y  in  D u y  'Ỉ i c n  

district, i la  Nam pro\incc  which IS contmuous to many bm traffic w a y s  and alTtcctcd by the 

mdustnali/ation m recent years. We will do that by writing some functions to display and query CÌỈS 

data in an O pcn-\V ch (iIS  l-rarncwork.

K e \\vo rd s \  Cl IS, W c K i lS  O pen Source, CjcoUaiabasc.


